	
	



	

	
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 
Môn thi: SINH HỌC – ĐỀ SỐ 14
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1. Nguyên tố nào sau đây là thành phần cấu trúc của diệp lục? 


A. Magie.
B. Sắt.
C. Molipden.
D. Thủy ngân.

Câu 2. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép? 


A. Châu chấu.
B. Rắn hổ mang.
C. Cá chép.
D. Giun đất.

Câu 3. Trong quá trình nhân đôi ADN, tế bào sử dụng loại nguyên liệu nào sau đây để tổng hợp mạch polinucleotit? 


A. Nucleotit.
B. Glucôzơ.
C. Vitamin.
D. Axit amin.

Câu 4. Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của opêrôn Lac? 


A. Gen cấu trúc Z.
B. Gen cấu trúc Y.
C. Gen điều hòa R.
D. Gen cấu trúc Z.

Câu 5. Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm 


A. lõi 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh (7/4) vòng.

B. phân tử histôn được quấn bởi một đoạn ADN dài 156 cặp nuclêôtit.

C. lõi là một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử prôtêin histôn.

D. 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.

Câu 6. Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 32. Nếu các thể đột biến lệch bội sinh sản hữu tính bình thường và các loại giao tử đều có sức sống và khả năng thụ tinh như nhau thì khi cho thể một (2n-1) tự thụ phấn, loại hợp tử có 31 NST ở đời con chiếm tỷ lệ 


A. 100%.
B. 50%.
C. 75%.
D. 25%.

Câu 7. Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEeGg là cơ thể dị hợp về bao nhiêu cặp gen? 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 8. Phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? 


A. Ee × Ee.
B. AaBB × aaBB.
C. 
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.
D. XDXd × XDY.

Câu 9. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng; Gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Kiểu gen của ruồi cái mắt đỏ thuần chủng có kí hiệu là 


A. XAXA.
B. XAY.
C. XAXa.
D. XaXa.

Câu 10. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con có 18 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình? 


A. AaBbDd × aabbDD.
B. AaBbdd × AabbDd.
C. AaBbDd × aabbdd.
D. AaBbDd × AaBbDD.

Câu 11. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,2 và alen a la 0,8. Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 0,68.
B. 0,32.
C. 0,16.
D. 0,48.

Câu 12. Trong kĩ thuật di truyền, người ta thường sử dụng những loại thể truyền nào sau đây để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn? 


A. Plasmit hoặc nhiễm sắc thể nhân tạo.
B. Plasmit hoặc ARN.

C. Plasmit hoặc virut.

D. Plasmit hoặc enzim cắt giới hạn.

Câu 13. Hình thành loài mới bằng con đ¬ường địa lí thường chủ yếu gặp ở nhóm sinh vật nào sau đây? 


A. Động vật bậc thấp, thường có đời sống cố định.
B. Các loài vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh.

C. Động vật và thực vật sinh sản vô tính.
D. Động vật di cư và thực vật phát tán mạnh.

Câu 14. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thứ tự xuất hiện của các đại là 


A. Tân sinh → Trung sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Nguyên sinh.

B. Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh.

C. Nguyên sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Tân sinh → Trung sinh.

D. Nguyên sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh.

Câu 15. Cá chép Việt Nam có giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 20C và 440C. Đối với loài cá chép, khoảng giá trị nhiệt độ từ 20C đến 440C được gọi là 


A. khoảng chống chịu.
B. khoảng thuận lợi.
C. ổ sinh thái.
D. giới hạn sinh thái.

Câu 16. Trong tự nhiên, nguồn năng lượng của hệ sinh thái có nguồn gốc từ: 


A. Năng lượng thủy triều.
B. Năng lượng mặt trời.
C. Năng lượng gió.
D. Năng lượng hoá học.

Câu 17. Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Tất cả các loại tia sáng đều tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

B. Cùng một cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả các tia sáng đều có tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

C. Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bảo hòa thì cường độ quang hợp sẽ tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

D. Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp protein và axit amin.

Câu 18. Khi nói về tiêu hóa ở các loài động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Tất cả các loài động vật có túi tiêu hóa đều có tiêu hóa cơ học.

B. Tiêu hóa cơ học là quá trình biến đổi các phân tử hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản.

C. Ở người, tiêu hóa cơ học chỉ diễn ra ở miệng và dạ dày.

D. Ở người, tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra ở ruột non.

Câu 19. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Chuỗi pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều từ 3’ đến 5’.

B. Nếu có mặt chất 5-BU thì có thể sẽ gây đột biến thay thế cặp G-X thành cặp A-T.

C. Chỉ diễn ra trong nhân tế bào.

D. Enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.

Câu 20. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai P: AAaa × aaaa, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình? 


A. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.
B. 2 kiểu gen, 3 kiểu hình.

C. 4 kiểu gen, 2 kiểu hình.
D. 5 kiểu gen, 2 kiểu hình.

Câu 21. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn; quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây sinh ra đời con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ thấp nhất? 


A. 
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Câu 22. Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen thích nghi và cũng không tạo ra kiểu hình thích nghi.

Câu 23. Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ cạnh tranh có thể sẽ làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

II. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể có sức cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.

III. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho các cá thể trong quần thể.

IV. Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 24. Quan hệ sinh thái nào sau đây không phải là quan hệ cạnh tranh? 


A. Cây tranh nhau giành ánh sáng, dinh dưỡng, có thể làm cây yếu bị đào thải, dẫn đến sự tỉa thưa ở 1 cây (cành lá kém xum xuê), hoặc ở cả quần thể làm mật độ giảm.

B. Các cây mọc thành nhóm (rặng, bụi, rừng) chịu gió bão và sống tốt hơn cây sống riêng

C. Khi thiếu thức ăn, nơi ở, các động vật dọa nạt nhau (bằng tiếng hú, động tác) làm cho cá thể yếu hơn bị đào thải hay phải tách đàn.

D. Ở một số loài, việc bảo vệ nơi sống, nhất là vào mùa sinh sản làm cho mỗi nhóm có lãnh thổ riêng, một số phải di cư đến nơi khác.

Câu 25. Khi nghiên cứu về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chuỗi pôlipeptit do alen đột biến quy định tổng hợp có thể tăng hoặc giảm 1 axit amin. 

II. Thông tin di truyền được truyền lại cho tế bào con nhờ quá trình phiên mã. 

III. Tất cả mọi đột biến gen đều làm thay đổi cấu trúc của phân tử ADN. 

IV. Trong một chạc chữ Y tái bản, một mạch đơn mới được tổng hợp liên tục và một mạch đơn được tổng hợp gián đoạn. 


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 26. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, cây lưỡng bội giảm phân tạo giao tử đơn bội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có số cây quả vàng chiếm 25%?

I. AAaa × AAaa. 
II. Aaaa × Aa. 
III. AAaa × aaaa.

IV. Aaaa × Aaaa. 
V. AAAa × aaaa. 
VI. AAAa × Aaaa. 


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 27. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho phép lai (P): AabbDdEe × AabbDdEe, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Ở F1 có 27 kiểu gen, 16 kiểu hình.

B. Lấy ngẫu nhiên một cá thể ở F1, xác suất thu được cá thể có 3 tính trạng trội là 27/64.

C. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/3.

D. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9.

Câu 28. Ở một loài thực vật, xét hai tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định và gen trội là trội hoàn toàn. Cho cây A có kiểu hình trội về tính trạng 1 và kiểu hình lặn về tính trạng 2 giao phấn với cây B có kiểu hình lặn về tính trạng 1 và kiểu hình trội về tính trạng 2, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, biểu nào sau đây sai? 


A. Ở đời con, số cá thể mang kiểu hình trội về một tính trạng chiếm 1/4.

B. Hai cặp gen này có thể nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.

C. Cây A và cây B đều có một cặp gen dị hợp tử.

D. Ở đời con có 4 loại kiểu gen với tỉ lệ bằng nhau.

Câu 29. Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I . Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình hoa trắng sẽ tăng dần và tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ sẽ giảm dần.

II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A sẽ giảm dần.

III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,64AA : 0,36Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng thì tần số alen a sẽ tăng lên. 


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 30. Giả sử ở loài A, kích thước tối thiểu của quần thể là 20 cá thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Một quần thể của loài này có 70 cá thể nhưng do tác động của lũ lụt dẫn tới 55 cá thể bị chết, chỉ còn lại 15 cá thể. Một thời gian sau, số lượng cá thể sẽ giảm dần và quần thể sẽ bị diệt vong.

II. Một quần thể của loài này chỉ có 12 cá thể. Nếu được cung cấp đủ các điều kiện sống thì tỉ lệ sinh sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm, quần thể sẽ tăng trưởng.

III. Một quần thể của loài này có 60 cá thể. Nếu môi trường được bổ sung thêm nhiều nguồn sống thì tỉ lệ sinh sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm và quần thể sẽ tăng kích thước cho đến khi cân bằng với sức chứa của môi trường.

IV. Một quần thể của loài này chỉ có 15 cá thể thì sự hỗ trợ cùng loài thường giảm. 


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 31. Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong, trước hết là rêu. Rêu phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng cho đất, tạo thuận lợi cho cỏ xuất hiện và phát triển. Theo thời gian, dần dần trảng cây bụi, cây thân gỗ xuất hiện và cuối cùng sẽ hình thành nên rừng nguyên sinh. Dựa vào các thông tin trên, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I. Theo thời gian, tính đa dạng về loài ngày càng tăng.

II. Kết quả của quá trình trên có thể hình thành nên quần xã ổn định (quần xã đỉnh cực).

III. Quá trình trên là diễn thế sinh thái nguyên sinh.

IV. Theo thời gian, ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng. 


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 32. Trong một hệ sinh thái, xét 15 loài sinh vật: 6 loài cỏ, 3 loài côn trùng, 2 loài chim, 2 loài nhái, 1 loài giun đất, 1 loài rắn. Trong đó, cả 3 loài côn trùng đều sử dụng 6 loài cỏ làm thức ăn; 2 loài chim và 2 loài nhái đều sử dụng cả 3 loài côn trùng làm thức ăn; Rắn ăn tất cả các loài nhái; Giun đất sử dụng xác chết của các loài làm thức ăn; Giun đất lại là nguồn thức ăn của 2 loài chim. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 92 chuỗi thức ăn.

II. Chim được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3 ở 36 chuỗi thức ăn.

III. Nếu loài rắn bị tiêu diệt thì 2 loài chim sẽ giảm số lượng. 

IV. Nếu cả 6 loài cỏ đều bị giảm số lượng thì tổng sinh khối của các loài động vật sẽ giảm. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 33. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% con cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt trắng, đuôi dài; 5% con đực mắt trắng, đuôi ngắn; 5% con đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Đã xảy ra hoán vị gen ở giới cái với tần số 20%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn ở F2, xác suất thu được cá thể cái thuần chủng là 20%.

IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có số cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 5%. 


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 34. Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì sẽ có 3 loại kiểu hình.

II. Con đực lông đen giao phối với cá thể X, thu được F1 3 loại kiểu gen. Sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, có thể thu được đời con có số cá thể lông vàng chiếm 50%.

IV. Cho 1 cá thể lông xám giao phối với 1 cá thể lông vàng, thu được F1. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 thì chỉ có 1 sơ đồ lai cho kết quả như vậy. 


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 35. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: Aa × aa, thu được các hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên các hợp tử F1, sau đó cho phát triển thành các cây F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Cho rằng tất cả các hợp tử F1 đều được tứ bội hóa và cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 


A. 31 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.
B. 35 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng.

C. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. 71 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Câu 36. Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; UAX – Tyr; GXU – Ala; XGA – Arg; GUU – Val; AGX – Ser; GAG – Glu. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 6 axit amin có trình tự các nuclêôtit là 3’XXX-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5’. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Trình tự của 6 axit amin do đoạn gen này quy định tổng hợp là Gly – Val – Ser- Ala - Tyr - Glu.

II. Nếu cặp A-T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G-X thì chuỗi pôlipeptit sẽ có 2 axit amin Ala.

III. Nếu đột biến thay thế cặp nuclêôtit G-X vị trí 15 thành cặp X-G thì sẽ làm cho đoạn polipeptit còn lại 5 axit amin.

IV. Nếu đột biến thêm cặp G-X vào sau cặp nuclêôtit A-T ở vị trí thứ 12 thì axit amin thứ 6 Glu được thay thế bằng axit amin Arg. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Các cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây Q thuộc loài này lần lượt giao phấn với 2 cây cùng loài, thu được kết quả sau: 

- Với cây thứ nhất, thu được đời con có tỉ lệ: 8 cây thân cao, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả bầu dục : 7 cây thân cao, quả bầu dục : 2 cây thân thấp, quả tròn. 

- Với cây thứ hai, thu được đời con có tỉ lệ: 8 cây thân cao, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả bầu dục : 2 cây thân cao, quả bầu dục : 7 cây thân thấp, quả tròn. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây Q lai phân tích sẽ thu được đời con có 30% cây thấp, quả bầu dục. 

II. Trong số các cây thân cao, quả tròn của đời con ở phép lai thứ nhất, cây dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 62,5%.

III. Ở đời con của phép lai 2 có 7 loại kiểu gen, trong đó có 3 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, quả tròn.

IV. Nếu cho cây thứ nhất giao phấn với cây thứ 2 thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1. 


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 38. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây P có kiểu gen 
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II. F1 có tối đa 21 kiểu gen.

III. Cho cây P lai phân tích thì có thể sẽ thu được đời con có kiểu hình thân cao, hoa trắng, quả dài chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Nếu F1 chỉ có 9 kiểu gen thì khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen là 2/3. 


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 39. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát có 100% cây hoa đỏ. Ở F3, cây hoa trắng chiếm 17,5%. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

I. Ở thế hệ xuất phát, có 60% số cây thuần chủng.

II. Ở các thế hệ tiếp theo, tần số alen và tỉ lệ kiểu gen sẽ thay đổi. 

III. Nếu bắt đầu từ F3, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì ở F5 có 64% cây hoa đỏ.

IV. Ở F2, tổng cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 80%. 


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 40. Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người (bệnh P và bệnh M), trong đó có một bệnh do gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến và người số 2 không mang alen quy định bệnh P. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Người số 1 dị hợp về 2 cặp gen.

II. Người số 13 có kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen.

III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P của cặp 12 - 13 là 1/8.

IV. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và chỉ bị bệnh P của cặp 12 - 13 là 1/12. 


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-A
	4-C
	5-A
	6-B
	7-D
	8-D
	9-A
	10-D

	11-B
	12-C
	13-D
	14-B
	15-D
	16-B
	17-D
	18-D
	19-D
	20-A

	21-C
	22-A
	23-C
	24-B
	25-A
	26-B
	27-B
	28-A
	29-B
	30-A

	31-D
	32-C
	33-A
	34-D
	35-B
	36-C
	37-C
	38-A
	39-C
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án B
Hệ tuần hoàn kép cơ ở lớp Lưỡng cư, bò sát, chim và thú

Trong các loài trên, chỉ có rắn thuộc lưỡng cư.

Châu chấu thuộc côn trùng có hệ tuần hoàn hở.
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án C
- Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

- Vùng vận hành O (operator): có trình tự Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

- Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp các enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.

* Trước mỗi opêron (nằm ngoài opêron) có gen điều hoà R. Khi gen điểu hòa R hoạt động sẽ tổng hợp nên prôtêin ức chế. Prôtêin này có khả năng liên kết với vùng vận hành (O) dẫn đến ngăn cản quá trình phiên mã. (R không phải là thành phần của Opêron

→ Gen điều hòa không thuộc cấu trúc của operon Lac
Câu 5: Đáp án A
Một nucleoxome gồm một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotide quấn 7/4 vòng quanh 1 khối cầu gồm 8 phân tử protein loại histon.
Câu 6: Đáp án B
Đột biến thể một (2n-1) giảm phân sẽ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau là (n-1) và n. → Mỗi loại có tỉ lệ = 0,5.

- Hợp tử có 31 NST thuộc dạng 2n – 1 được sinh ra do sự kết hợp giữa giao tử (n-1) của bố với n của mẹ hoặc giao tử n của bố với (n–1) của mẹ. 

- Loại hợp tử có 31 NST chiếm tỉ lệ = 2.0,5 × 0,5 = 0,5 
Câu 7: Đáp án D
Cả 5 cặp gen của cơ thể đều dị hợp.
Câu 8: Đáp án D
Phép lai A cho 3 kiểu gen: EE, Ee, ee

Phép lai B cho 2 loại kiểu gen: AaBB, aaBB

Phép lai C cho 3 loại kiểu gen: 
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Phép lai D cho 4 loại kiểu gen: XDXD; XDXd; XDY; XdY 
Câu 9: Đáp án A
Ruồi cái có kí hiệu cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX.

Do alen A quy định mắt đỏ nằm trên NST X nên ruồi cái mắt đỏ có kiểu gen được kí hiệu là XAXa hoặc XAXA. → Kiểu gen ruồi cái mắt đỏ thuần chủng là XAXA.
Câu 10: Đáp án D
Bố mẹ có 3 cặp gen, đời con có 18 loại kiểu gen = 3 × 3 × 2 

= (kiểu gen dị hợp × kiểu gen dị hợp) (kiểu gen dị hợp × kiểu gen dị hợp) (kiểu gen dị hợp × kiểu gen đồng hợp).

Bố mẹ có 3 cặp gen, đời con có 4 loại kiểu hình = 2 × 2 × 1.

→8 loại kiểu hình = (kiểu gen dị hợp × kiểu gen dị hợp) (kiểu gen dị hợp × kiểu gen dị hợp lặn) (kiểu gen dị hợp × kiểu gen đồng hợp trội).

→ Chỉ có phép lai AaBbDd × AaBbDD là đúng.
Câu 11: Đáp án B
Gọi p là tần số alen A, q là tần số alen a

Quần thể cân bằng, tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa = 2pq = 2.0,2.0,8 = 0,32 → Đáp án B
Câu 12: Đáp án C
Câu 13: Đáp án D
Hình thành loài bằng con đường địa lí gắn liền với sự mở rộng khu phân bố địa lí. Chỉ những loài có khả năng phát tán mạnh thì mới có khả năng mở rộng khu phân bố thành các quần thể mới. Vì vậy, con đường địa lí thường gắn với những loài có khả năng phát tán mạnh (động vật và một số thực vật di cư).
Câu 14: Đáp án B
Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thứ tự xuất hiện của các đại là: Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh.
Câu 15: Đáp án D
Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.

Cá chép Việt Nam có giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 20C và 440C → Đây là giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá chép
Câu 16: Đáp án B
Trong tự nhiên, nguồn năng lượng của hệ sinh thái có nguồn gốc từ ánh sáng mặt trời. Hệ sinh thái tiếp nhận nguồn năng lượng này thông qua quá trình quang hợp của thực vật.
Câu 17: Đáp án D
A và B sai. Vì chỉ có tia đỏ và tia xanh tím mới có tác dụng quang hợp. 

C sai. Vì khi cường độ ánh sáng vượt quá bảo hòa thì tăng cường độ ánh sáng sẽ dẫn tới làm giảm cường độ quang hợp.
Câu 18: Đáp án D
A sai. Vì tiêu hóa cơ học chỉ có ở động vật có ống tiêu hóa. 

B sai. Vì tiêu hóa cơ học chỉ biến đổi cơ học chứ không biến đổi hóa học. 

C sai. Vì tiêu hóa cơ học diễn ra ở tất cả các bộ phận của ống tiêu hóa (Sự nhu động ruột cũng được gọi là tiêu hóa cơ học). 

D đúng. Vì chỉ có ruột non mới có đủ hệ thống enzim để thực hiện tiêu hóa hóa học.
Câu 19: Đáp án D
A – Sai. Vì Chuỗi pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều từ 5’ → 3’.

B – Sai. Vì Nếu có mặt chất 5-BU thì có thể sẽ gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X

C sai vì quá trình nhân đôi ADN của các gen ngoài nhân diễn ra ở ngoài nhân.

D đúng.
Câu 20: Đáp án A
Xét phép lai: P: AAaa × aaaa 

Cơ thể AAaa giảm phân cho giao tử 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa

Cơ thể aaaa giảm phân cho giao tử aa

→ Đời con: 1/6AAaa : 4/6Aaaa : 1/6aaaa

Kiểu hình: 5/6 Trội : 1/6 Lặn

→ Đời con thu được 3 kiểu gen, 2 kiểu hình → Đáp án A
Câu 21: Đáp án C
Kiểu hình trội về cả 4 cặp tính trạng chiếm tỉ lệ thấp nhất khi tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 4 cặp tính trạng chiếm tỉ lệ thấp nhất (do khi xét 1 cặp NST thì trội – Trội = 50% + Lặn-Lặn)

Kiểu hình lặn cả 4 cặp tính trạng chiếm tỉ lệ thấp nhất khi giao tử lặn là giao tử hoán vị càng nhiều

Trong các phép lai trên, phép lai C cho tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ thấp nhất do chứa nhiều giao tử lặn là giao tử hoán vị nhất.
Câu 22: Đáp án A
A sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
Câu 23: Đáp án C
Các phát biểu II, III, IV đúng → Đáp án C

I sai. Vì quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước quần thể do những cá thể có sức cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.
Câu 24: Đáp án B
Đáp án B; đó là hỗ trợ cùng loài.
Câu 25: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án A.

I đúng. Vì nếu mất 3 cặp nucleotit thì sẽ giảm 1 axi amin.

II sai. Vì quá trình phiên mã không truyền đạt thong tin di truyền cho tế bào con.

III đúng. Vì đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Gen là một đoạn ADN cho nên khi gen bị đột biến thì cấu trúc của phân tử ADN sẽ bị thay đổi. 

IV đúng. Vì trong một chạc chữ Y thì có 1 mạch lien tục, một mạch gián đoạn (Mạch có chiều 3’→ 5’ là mạch gián đoạn).
Câu 26: Đáp án B
Chỉ có II, IV đúng → Đáp án B

Cây quả vàng chiếm 25% = 1/4 = 1/2 giao tử lặn . 1/2 giao tử lặn

Trong các phép lai trên, chỉ có II và IV đúng vì mỗi bên P đều cho ½ giao tử lặn (aa hoặc a)

I sai. Vì AAaa x AAaa đời sau cho cây quả vàng chiếm tỉ lệ 1/6 aa . 1/6aa = 1/36

III sai. Vì AAaa × aaaa đời sau cho cây quả vàng chiếm tỉ lệ 1/6 aa . 1aa = 1/6

V sai. Vì AAAa × aaaa đời sau cho cây quả vàng chiếm tỉ lệ 0%

VI sai. Vì AAAa × Aaaa đời sau cho cây quả vàng chiếm tỉ lệ 0%
Câu 27: Đáp án B
A sai. Số loại kiểu gen = 3×1×3×3 = 27 loại. Số loại kiểu hình = 2×1×2×2 = 8 loại.

B đúng. Vì phép lai AabbDdEe × AabbDdEe có 3 cặp gen dị hợp, một cặp gen đồng hợp lặn. Xác suất thu được cá thể có 3 tính trạng trội = 
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C sai. Vì lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng = 
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D sai. Vì ở bài toán này, P dị hợp 3 cặp gen cho nên xác suất thu được cá thể thuần chủng = 
[image: image11.wmf]3
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= 1/27.
Câu 28: Đáp án A
Cho cây A có kiểu hình trội về tính trạng 1 và kiểu hình lặn về tính trạng 2 giao phấn với cây B có kiểu hình lặn về tính trạng 1 và kiểu hình trội về tính trạng 2, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1 thì có thể xảy ra các trường hợp:

+ TH1: Mỗi cặp gen quy định tính trạng nằm trên 1 cặp NST. Khi đó P: Aabb x aaBb → Đời con: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

+ TH2: Hai cặp gen nằm trên cùng 1 cặp NST. Khi đó: P: Ab/ab x aB/ab → Đời con: 1Ab/aB : 1Ab/ab : 1aB/ab : 1ab/ab

Xét các phát biểu của đề bài:

A sai. Tỉ lệ kiểu hình trội về một tính trạng chiếm tỉ lệ = 1/2.

(TH1 là 1/4Aabb + 1/4aaBb; TH2 là 1/4Ab/ab + 1/4aB/ab)
Câu 29: Đáp án B
Các phát biểu II, III, IV đúng → Đáp án B

I sai. Vì

Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì đời sau ngẫu phối: 0,16AA + 0,48.(1/4AA + 1/2Aa + 1/4aa) + 0,36aa = 1

→ Đời sau tỉ lệ hoa đỏ và hoa trắng đều tăng lên, tỉ lệ hoa vàng giảm xuống.
Câu 30: Đáp án A
Các phát biểu I, III, IV đúng

II – Sai, Vì khi quần thể chỉ có 12 cá thể → xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ bị diệt vong cho dù có được cung cấp đủ các điều kiện sống
Câu 31: Đáp án D
Các phát biểu I, II, III đúng → Đáp án D

IV – Sai. Vì khi điều kiện càng thuận lợi, có nhiều loài mới hình thành thì ổ sinh thái các loài ngày càng bị thu hẹp để có thể cùng tồn tại.
Câu 32: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. → Đáp án C. 
Sơ đồ lưới thức ăn:
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- Số chuỗi thức ăn = 6×3× (2+2) + 1×2 = 74 chuỗi. → I sai. 
- Chim có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 hoặc cấp 3. Trong đó, bậc dinh dưỡng cấp 3 ở chuỗi: cỏ → côn trùng → Chim. Do đó, số chuỗi thức ăn ở dãy này là = 6×3× 2 = 36 chuỗi. → II đúng. 
- Rắn bị tiêu diệt thì nhái sẽ tăng số lượng. → Chim sẽ giảm số lượng. → III đúng. 
- Cỏ là nguồn sinh vật sản xuất để tạo sinh khối cung cấp cho cả hệ. Vì vậy, giảm số lượng cỏ thì các loài còn lại sẽ giảm sinh khối. → IV đúng.
Câu 33: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV. → Đáp án A.

F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình ở đực khác với ở cái. → Có liên kết giới tính. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở giời đực (XY) là 20% con đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 20% con đực mắt trắng, đuôi dài; 5% con đực mắt trắng, đuôi ngắn; 5% con đực mắt đỏ, đuôi dài. →

- Kiểu gen của F1 là XABXab × XABY. → F2 sẽ có 8 kiểu gen. → I đúng.

- Tần số hoán vị là = 5%/(20%+5%) = 20%. → II đúng.

- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn ở F2, xác suất thu được cá thể cái thuần chủng = 20%/(50%+20%) = 2/7. → III sai.

- Con cái F1 lai phân tích: XABXab × XabY thì sẽ thu được số cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài (XAbY) chiếm tỉ lệ = 0,1XAb × 0,5Y = 0,05 = 5%. → IV đúng.
Câu 34: Đáp án D
Chỉ có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. → Đáp án D.

I sai. Ví dụ khi bố mẹ có kiểu gen là: A1A3 × A3A4. Thì đời con có 4 loại kiểu gen là: 1A1A3 : 1A1A4 : 1A3A3 : 1A3A4. Thì chỉ có 2 loại kiểu hình là: lông đen (1A1A2; 1A1A4 ); Lông xám (1A2A3; 1A3A4).

II đúng. Vì khi đời con có 3 loại kiểu gen thì chứng tỏ P dị hợp và có kiểu gen giống nhau. Khi đó, chỉ có 3 sơ đồ lai là A1A2 × A1A2; A1A3 × A1A3; A1A4 × A1A4.

III đúng. Vì nếu cá thể lông đen có kiểu gen là A1A3 thì khi lai với cá thể lông trắng (A4A4) thìsẽ thu được đời con có tỉ lệ 1A1A4 : 1A3A4. → Lông vàng (A3A4) chiếm 50%

IV sai. Vì có 2 sơ đồ lai cho kết quả 1:1 (đó là: A2A3 × A3A3 hoặc A2A4 × A3A3).
Câu 35: Đáp án B
Cây P: Aa × aa → F1 có 1Aa; 1aa. Tứ bội hóa thu được 1/2AAaa và 1/2aaaa.

Các cây này tự thụ phấn, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình hoa trắng = 

= 1/2×1/36 + 1/2 = 37/72. → Cây hoa đỏ có tỉ lệ = 1 – 37/72 = 35/72.

→ Tỉ lệ là 35 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng.
Câu 36: Đáp án C
Phát biểu I, II, IV đúng. → Đáp án C.

I đúng. Vì:

- Bài ra cho biết mạch gốc của gen là 3’XXX-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5’

- Mạch mARN tương ứng là: 5’GGG-GUU-AGX-GXU-UAX-GAG-3’.

- Trình tự các aa tương ứng là Gly – Val – Ser - Ala - Tyr - Glu. 

II đúng. Vì: Cặp A-T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G-X thì:

- Mạch gốc của gen là 3’XXX-XGA-TXG-XGA-ATG-XTX5’

- Mạch mARN là: 5’GGG-GXU-AGX-GXU-UAX-GAG-3’.

Trình tự các aa là: Gly – Ala – Ser - Ala - Tyr - Glu. 

III sai. Vì: Cặp G-X ở vị trí thứ 15 bị thay thế bằng cặp X-G thì đoạn polipeptit còn lại 4 axit amin:

- Mạch gốc của gen là 3’XXX-XAA-TXG-XGA-ATX-XTX5’

- Mạch mARN là: 5’GGG-GUU-AGX-GXU-UAG-GAG-3’. Trình tự các aa là: Gly – Ala – Ser - Ala - Kết thúc.

Do đó, đoạn polipeptit chỉ có 4 axit amin chứ không phải 5 axit amin.

IV đúng. Vì nếu đột biến thêm cặp G-X vào sau cặp nuclêôtit A-T ở vị trí thứ 12 thì quá trình dịch mã sẽ đọc lệch khung dẫn đến codon thứ 5 trở thành XUA và condon thứ 6 trở thành XGA mã hóa cho Arg.
Câu 37: Đáp án C
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án C.

	Khi P dị hợp 2 cặp gen lai với dị hợp 1 cặp gen và có hoán vị gen thì đời con sẽ có 7 loại kiểu gen, trong đó có 3 kiểu gen quy định kiểu hình A-B- và loại kiểu gen dị hợp 2 cặp gen luôn chiếm 50%.


- Ở phép lai thứ nhất, đời con có cao : thấp = 15 : 5 = 3:1. → P là Aa × Aa. Quả tròn : quả bầu dục = 10 : 10 = 1:1 → P là Bb × bb. → Ở thế hệ P có một cây dị hợp 2 cặp gen; cây còn lại dị hợp 1 cặp gen.

- Ở phép lai thứ hai, đời con có cao : thấp = 10 : 10 = 1:1. → P là Aa × aa. Quả tròn : quả bầu dục = 15 : 5 = 3:1 → P là Bb × Bb. → Ở thế hệ P có một cây dị hợp 2 cặp gen; cây còn lại dị hợp 1 cặp gen.

- Như vậy, cây Q phải là cây dị hợp 2 cặp gen (vì cả 2 phép lai, đều có 1 cây ở thế hệ bố mẹ dị hợp 2 cặp gen).

- Ở đời con của phép lai 1, cây thấp, quả bầu dục (ab/ab) chiếm tỉ lệ = 3/20 = 0,15. → 0,15 
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 = 0,5ab ×0,3ab.

Như vậy, giao tử ab = 0,3 thì đây là giao tử liên kết nên kiểu gen cây Q phải là 
[image: image14.wmf]AB
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, tần số hoán vị gen = 40%.

Vì cây là 
[image: image15.wmf]AB
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 và tần số hoán vị 40% cho nên sẽ cho giao tử ab = 0,3. Do đó, khi lai phân tích thì đời con sẽ có 30% cây thấp, quả bầu dục. → I đúng.

- Ở phép lai 1: 
[image: image16.wmf]AB
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× 
[image: image17.wmf]Ab

ab

sẽ sinh ra đời con có số cây dị hợp 2 cặp gen (
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 + 
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 ) chiếm tỉ lệ = 0,3×0,5 + 0,2×0,5 = 0,25. 

→ Trong số các cây thân cao, quả tròn của đời con ở phép lai thứ nhất, cây dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ = 
[image: image20.wmf]0,25
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 = 62,5%. → II đúng.

- Phép lai 2 có sơ đồ lai là 
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 và có hoán vị gen nên đời con có 7 kiểu gen, trong đó có 3 kiểu gẹn quy định kiểu hình A-B-. → III đúng.

- Cây thứ nhất lai với cây thứ 2: 
[image: image22.wmf]Ab
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× 
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 thì đời con có tỉ lệ 1:1:1:1.
Câu 38: Đáp án A
Cả 4 phát biểu đều đúng. → Đáp án A.

F1 có tỉ lệ 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 = (2:1:1)(3:1). → Có 1 cặp tính trạng phân li độc lập, 2 cặp tính trạng liên kết với nhau.

I đúng. Vì khi xét 2 tính trạng chiều cao và dạng quả thì ở F1 có tỉ lệ kiểu hình là 1 thân cao, quả dài : 2 thân cao, quả tròn : 1 thân thấp, quả tròn. → A liên kết với d và a liên kết D.

II đúng. Vì P có kiểu gen 
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. Nếu có hoán vị gen ở một giới tính thì đời con vẫn có tỉ lệ kiểu hình (2:1:1). → Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở một giới tính thì đời con có số kiểu gen = 7 × 3 = 21.

III đúng. Vì nếu cây 
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 không có hoán vị gen thì khi lai phân tích sẽ cho đời con có kiểu hình A-bbdd chiếm tỉ lệ = 1/4 = 25%.

IV đúng. Vì F1 có 9 kiểu gen thì có nghĩa là P không xảy ra hoán vị gen. Khi đó, phép lai 
[image: image27.wmf]Ad
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 sẽ cho đời con có kiểu hình A-B-D- chiểm tỉ lệ = 6/16; trong đó kiểu gen 
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 chiếm tỉ lệ = 4/16. → Xác suất = 4/16 : 6/16 = 4/6 = 2/3.
Câu 39: Đáp án C
Có 1 phát biểu đúng, đó là I. → Đáp án C.

Để tìm tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát P, chúng ta sử dụng công thức giải nhanh số 9: “Nếu thế hệ xuất phát có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ x, đến thế hệ Fn có kiểu hình lặn (aa) chiếm tỉ lệ y (y ≥ x) thì kiểu gen Aa ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ = 
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Ở bài này, x = 0; y = 0,175 và n = 3.

→ Ở thế hệ xuất phát, kiểu gen Aa có tỉ lệ = 
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Vì aa = 0 và Aa = 0,4 → Kiểu gen AA có tỉ lệ = 1 – 0,4 = 0,6.

- Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P: 0,6AA : 0,4Aa. → I đúng.

- Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen → II sai.

- P có tỉ lệ kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa cho nên tần số a = 0,2. Vì tần số alen không thay đổi qua các thế hệ tự thụ phấn nên ở F3 tần số a = 0,2.

Vậy, ở F4 tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (aa) = (0,2)2 = 0,04.

→ Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (A-) = 1 – 0,04 = 0,96 = 96%. → III sai. 

- Vì P có kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa nên đến F2 có tỉ lệ Aa = 0,1. 

→ Tổng cá thể thuần chủng = 1 – 0,1 = 0,9 = 90%. → IV sai.
Câu 40: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. → Đáp án A.

- Cặp vợ chồng 1 – 2 không bị bệnh M nhưng con trai số 5 bị bệnh M. → Bệnh M do alen lặn quy định. → Quy ước b quy định bệnh M, B không quy định bệnh.

- Cặp vợ chồng số 6-7 đều không bị bệnh P nhưng sinh con gái số 11 bị bệnh P. 

→ Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

Bệnh P: A quy định bình thường, a quy định bị bệnh.

- Bài toán cho biết có một bệnh do gen nằm trên NST X quy định. Mà bệnh P chắc chắn do gen nằm trên NST thường. → Bệnh M phải do gen nằm trên NST X.

Ta có:
- Người số 6 sinh con số 11 bị bệnh P. → người số 6 mang alen quy định bệnh P. Mà bài toán cho biết người số 2 không mang alen quy định bệnh P nên suy ra người số 6 đã nhận alen bệnh P từ người số 1. Như vậy, người số 1 truyền gen bệnh P cho người số 6, truyền gen bệnh M cho người số 5 → Người số 1 dị hợp về 2 bệnh. → I đúng.

- Người số 8 bị bệnh P nên sẽ truyền gen bệnh cho người số 13. → Người số 13 có kiểu gen dị hợp về bệnh P. → (II) sai.

- Xác suất sinh con của cặp 12-13:

+ Bệnh P: Xác suất KG của người 12 là 
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Aa. Xác suất KG của người 13 là 1Aa. 

→ Sinh con bị bệnh P = 
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; Sinh con không bị bệnh P = 
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+ Bệnh M: người số 12 có kiểu gen XbY ; Người số 13 có kiểu gen 
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XBXB : 
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XBXb. 
→ Xác suất sinh con bị bệnh M = 1 × 
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= 
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; Không bị bệnh M = 
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→ Xác suất sinh con gái không bị bệnh M = 
[image: image41.wmf]3
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.

→Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P = 
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. → (III) đúng.

→ Xác suất sinh con thứ nhất là gái và chỉ bị bệnh P = 
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→ (IV) sai. 
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